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Câu 1:  Vai trò của miền Bắc trong sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dânđược Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng (9/1960) xác định là:

A.  gắn bó mật thiết với cách mạng miền Nam

B.  quyết định trực tiếp

C. quyết định nhất

D.  quan trọng nhất.
Câu 2:  Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam (1954-1975), thắng lợi có ý nghĩa "đánh cho Ngụy nhào" là:

A.  cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).

B. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

C.  hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam(1973).

D.  trận "Điện Biên Phủ trên không" (1972).
Câu 3:  Đâu là công lao quan trọng nhất của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?

A.  Sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

B.  Sáng lập ra mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh để đoàn kết toàn dân đánh Pháp đuổi Nhật

C.  Góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

D. Chủ trì hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941), góp phần hoàn chỉnh chuyển hướng đấu tranh cho cách mạng Việt Nam trong những năm 1939-1945.
Câu 4:  Nguyên nhân quyết định trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1959-1960 là:

A.  chính quyền Sài Gòn ban hành đạo luật đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật, ra luật 10-59.

B.  đế quốc Mĩ nhảy vào miền Nam Việt Nam hòng chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng.

C. nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ-Diệm.

D.  cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề bởi chính sách khủng bố dã man của chính quyền Ngô Đình Diệm.
Câu 5:  Văn kiện nào của Tổng bộ Việt Minh được đề ra trong quá trình chuẩn bị tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945?

A.  Lời kêu gọi nhân dân “ Sắm vũ khí đuổi kẻ thù chung”

B. Chỉ thị cho các cấp “Sửa soạn khởi nghĩa”

C.  Chỉ thị : Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

D.  Bản Quân lệnh số 1 phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước
Câu 6:  “Lần đầu tiên một cuộc đấu tranh chính trị công khai, hợp pháp với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử nước ta, lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia, buộc Pháp phải chấp nhận một số yêu sách về dân sinh, dân chủ” là nhận xét về phong trào cách mạng nào?

A.  Phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919-1925)

B.  Phong trào vận động giải phóng dân tộc 1939-1945

C.  Phong trào vận động dân chủ 1936-1939             

D.  Phong trào cách mạng 1930-1931         
Câu 7:  Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, nhân dân Trung Quốc đã thực hiện nhiệm vụ:

A.  đấu tranh chống những âm mưu của đế quốc Mĩ

B.  tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội

C.  tiếp tục hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân

D. tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
Câu 8:  Phương thức tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường của những người đi trước là:

A.   tự vô sản hóa chính mình.

B.   lao động, trải nghiệm thực tiễn kết hợp với học tập, nghiên cứu những lý luận cách mạng mới nhất.

C.  đi sang phương Tây tìm đường cứu nước

D.   tự lao động, hòa nhập trong quần chúng nhân dân lao động để thấy rõ sức mạnh của họ.
Câu 9:  Trong các sự kiện được cho dưới đây, sự kiện nào là mốc bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược trở lại Việt Nam của thực dân Pháp?

A.  Ngày 27/11/1946, Pháp đã chiếm đóng toàn bộ thành phố Hải Phòng.

B. Đêm 22, rạng sáng 23/9/1945, Pháp cho quân đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn.

C.  Ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư cho ta đòi quyền kiểm soát thành phố Hà Nội.

D.  Sau ngày 6/3/1946, Pháp đưa 15.000 quân ra miền Bắc Việt Nam.
Câu 10:  Lí do nào sau đây không phải là yếu tố tác động khiến Mĩ và Liên Xô phải kết thúc chiến tranh lạnh:

A.  Xu thế hòa hoãn trong quan hệ quốc tế.

B. Mĩ và Liên Xô muốn bắt tay với nhau để hợp tác phát triển kinh tế, chung sống hòa bình.

C.  sự tốn kém trong chạy đua vũ trang kéo dài

D.  sự vươn lên của những nước bại trận là Nhật, Đức
Câu 11:  Đáp án nào giải thích đúng nhất về trật tự 2 cực Ianta? 

A.  Trật tự này do Liên Xô và Mĩ quyết định tại hội nghị Ianta khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

B. Trật tự này được hình thành chủ yếu dựa trên những thỏa thuận của 3 cường quốc tại hội nghị Ianta, mà theo đó, thế giới phân chia thành 2 cực do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực

C.  Trật tự này được hình thành dựa trên những quyết định của hội nghị Ianta với sự tham dự của các nguyên thủ 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

D.  Tại hội nghị Ianta, Liên Xô và Mĩ phân chia nhau phân chia nhau phạm vi đóng quân và vùng ảnh hưởng để đẩy nhanh việc kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai
Câu 12:  Đâu là nhận xét đúng về toàn cầu hóa?

A. Là thời cơ lịch sử, là cơ hội rất to lớn cho các nước phát triển mạnh mẽ, đồng thời cũng tạo ra những thách thức to lớn.

B.  Tình hình thế giới đã thật sôi động với bao diễn biến dồn dập, đem lại những thay đổi to lớn và cả những đảo lộn đầy bất ngờ.

C.  Đặt ra trước các dân tộc nhiều vấn đề giải quyết như đào tạo con người cho nguồn nhân lực chất lượng cao của thời đại “văn minh trí tuệ”....

D.  So với các giai đoạn lịch sử trước đây, chưa bao giờ các quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng như thế. 
Câu 13:  Ở Nhật Bản, nhân tố được xem là quyết định hàng đầu thúc đẩy kinh tế phát triển là:

A.  vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước

B.  áp dụng thành công những thành tựu của khoa học kĩ thuật

C.  chi phí quốc phòng thấp

D. con người Nhật
Câu 14:  Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

A.  Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

B.  Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào.

C.  Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

D. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
Câu 15:  Qua 2 lần khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam, lực lượng nào chiếm tỉ lệ cao nhất trong cơ cấu xã hội nước ta?

A.  Giai cấp công nhân
B. Giai cấp nông dân

C.  Giai cấp tiểu tư sản
D.  Giai cấp địa chủ phong kiến
Câu 16:  Đâu không phải là một sự kiện trong phong trào đấu tranh đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ trong những năm 1936-1939?

A.  Phong trào đón Gôđa và Brêviê.

B. Cuộc biểu tình có vũ trang tự vệ của hàng nghìn nông dân Hưng Nguyên.

C.  Cuộc mít tinh ở nhà Đấu Xảo (Hà Nội)

D.  Cuộc vận động Đông Dương Đại hội
Câu 17:  Ý nào không phải là biểu hiện sự giảm sút của các ngành kinh tế ở Việt Nam trong những năm 1929 – 1933 ?

A.  Xuất nhập khẩu đình đốn.
B.  Giá cả trở nên đắt đỏ.

C.  Nông nghiệp được mở rộng.
D.  Hàng hoá khan hiếm.
Câu 18:  Sắp xếp các mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập theo đúng trình tự thời gian: 1. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương; 2. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam; 3. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương; 4. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

A.  1,4,3,2
B.  1,2,3,4
C.  2,1,4,3
D. 1,3,4,2
Câu 19:  Đâu không phải là lý do đưa tới sự ra đời của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (1967)?

A.  Tăng cường sự hợp tác để phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nướC

B.  Các quốc gia Đông Nam Á đã hoàn toàn độc lập.

C.  Các cường quốc tìm mọi cách tăng cường ảnh hưởng của mình ở Đông Nam Á.

D.   Sự phát triển mạnh mẽ của Khối Thị trường chung Châu Âu.
Câu 20:  Văn kiện đặt nền tảng cho quan hệ Mỹ - Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật (1951), trong đó Nhật Bản chấp nhận đứng dưới “chiếc ô” bảo hộ hạt nhân của Mỹ.

B.  học thuyết Fukuda trong đó chú trọng tăng cường quan hệ với Mỹ.

C.  hiệp ước hòa bình Xan Phranxixco (1951), quy định về việc kết thúc chế độ chiếm đóng của Mỹ với Nhật Bản.

D.  Bản hiến pháp mới của Nhật Bản (1947) trong đó Nhật Bản cam kết từ bỏ việc tiến hành chiến tranh, không duy trì quân đội thường trực
Câu 21:  Tổ chức cộng sản nào ra đời ở số nhà 5D- Hàm Long (Hà Nội)? 

A.  Đông Dương Cộng sản đảng
B.  Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C.  An Nam Cộng sản đảng
D.  Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Bắc Kỳ.
Câu 22:  Điểm giống nhau căn bản giữa Liên minh châu Âu (EU) với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là:

A.  đều là tổ chức liên kết kinh tế mang tính khu vực

B. đều là tổ chức liên kết khu vực

C.  đều là tổ chức liên kết chính trị- kinh tế mang tính khu vực

D.  đều là tổ chức liên kết chính trị mang tính khu vực
Câu 23:  Sự thâm hiểm của kế hoạch Maobattơn mà thực dân Anh thi hành ở Ấn Độ thể hiện ở:

A.  tiếp tục duy trì sự thống trị của thực dân Anh trên đất Ấn Độ.

B. chia rẽ khối đoàn kết dân tộc Ấn Độ để làm suy yếu phong trào giành độc lập ở đây.

C.  trao quyền tự trị cho Ấn Độ để xoa dịu phong trào đấu tranh giành độc lập ở đây.

D.  lợi dụng mâu thuẫn tôn giáo ở Ấn Độ.
Câu 24:  lối đổi mới của Việt Nam:

A.  Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm

B.  Tăng cường hợp tác quốc tế

C. Lấy dân làm gốc

D.  Kiên trì chủ nghĩa Mac-Lênin và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Câu 25:  Cho đoạn trích: “Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và ý nghĩa chính trị quan trọng” (Trích điện khen ngợi, động viên cán bộ chiến sĩ ngoài mặt trận của Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Nội dung đoạn trích trên cho ta hiểu được tầm quan trọng của chiến dịch nào?

A.  Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950                

B.  Chiến dịch Thượng Lào xuân – hè 1953.

C.  Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954                        

D.  Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
Câu 26:  Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng trong giai đoạn 1945 – 1946 là:

A.  giải quyết khó khăn về kinh tế, tài chính và văn hóa

B.  củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới.

C.  quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản.

D.  thành lập Chính phủ chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và kháng chiến chống Pháp xâm lược .
Câu 27:  Chọn các dữ liệu cho sẵn để điền vào chỗ trốngtrong trích đoạn sau:“Bộ máy của Liên Hợp Quốc gồm 6 cơ quan chính trong đó …  là cơ quan giữ vai trò trọng yếu để duy trì hòa bình và an ninh thế giới. … Là cơ quan hành chính, đứng đầu là… với nhiệm kì 5 năm. Trụ sở Liên Hợp Quốc đặt tại ...”

A. Hội đồng bảo an… Ban thư kí… Tổng thư kí…. New York (Mĩ)

B.  Đại hội đồng… Ban thư kí… Tổng thư kí…. New York (Mĩ)

C.  Hội đồng quản thác…  Ban thư kí… Tổng thư kí… New York (Mĩ)

D.  Hội đồng bảo an…. Ban thư kí… Tổng thư kí… Xan Phranxixco (Mĩ)
Câu 28:  Nguyên nhân quyết định nhất đến thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta là?

A.  hoàn cảnh quốc tế vô cùng thuận lợi, sự giúp đỡ to lớn của bạn bè thế giới.

B.  tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân Việt Nam.

C. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo.

D.  tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân ba nước Đông Dương.
Câu 29:  Vì sao sau ngày 9/3/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương không phát động tổng khởi nghĩa mà chỉ phát động khởi nghĩa từng phần?

A.  Phát xít Nhật đang đứng trước nguy cơ bị đánh bại hoàn toàn nhưng vẫn đủ sức đối phó với ta, lực lượng cách mạng chưa sẵn sàng nổi dậy.

B.  Sau cuộc đảo chính, Pháp bị đánh bại nhưng phát xít Nhật lại nhảy vào, chính thức thống trị Đông Dương.

C. Tình thế cách mạng mới xuất hiện chứ chưa chín muồi: phát xít Nhật chưa bị đánh bại, lực lượng trung gian chưa ngả về phe cách mạng, lực lượng cách mạng chưa sẵn sàng.

D.  Cuộc đảo chính Nhật-Pháp đã đưa tới sự khủng hoảng về chính trị đối với Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện.
Câu 30:  Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu có tác động như thế nào đối với Việt Nam?

A.  Công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam không chịu tác động nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm để phát triển tốt hơn.

B.  Công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam chịu tác động không đáng kể vì Liên Xô và Đông Âu ở rất xa đất nước Việt Nam nên cứ xem xét và đổi mới từ từ, dần dần.

C. Việt Nam chịu tác động lớn và đổi mới đất nước là yêu cầu sống còn.

D.  CNXH ở Việt Nam không chịu tác động nên không cần điều chỉnh và đổi mới đất nước
Câu 31:  Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam được xác định trong bản báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam được đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (1951) thông qua là:

A.  tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược và tay sai giành thắng lợi hoàn toàn

B. đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc; xóa bỏ tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện người cày có ruộng; phát triển chế độ dân chủ nhân dân…

C.  tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược, can thiệp Mĩ và tay sai, giành độc lập hoàn toàn, triệt để thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”.

D.  tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược, đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành độc lập và bảo vệ hòa bình thế giới.
Câu 32:  Vì sao Pháp và Mĩ đều đánh giá Điện Biên Phủ là “một pháo đài bất khả xâm phạm”?

A.  Vì Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn nằm ở phía tây rừng núi Tây Bắc hiểm trở

B.  Vì Điện Biên Phủ gần biên giới với Lào, có khí hậu khắc nghiệt

C.  Vì Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược then chốt ở Đông Dương và cả ở Đông Nam Á, tập trung lực lượng 

D. Vì Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, tập trung quân đông và vũ khí hiện đại …
Câu 33:  Tổ chức đầu tiên của giai cấpcông nhân Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ XX là  

A.  Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (1925)

B.  Đảng Lập hiến (1923).

C.  Đông Dương Cộng sản đảng (1929)

D.  Công hội ở Sài Gòn – Chợ Lớn (1920).
Câu 34:  Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 là:

A.  làm cho nhân dân nhận rõ bộ mặt thật của Nhật-Pháp

B.  đáp ứng được nguyện vọng cấp bách nhất của nhân dân là cứu đói

C. nâng cao uy tín và trình độ tổ chức, lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh

D.  quần chúng được tập dượt đấu tranh chính trị.
Câu 35:  Nội dung nào sau đây của Hiệp định Pari (1973) có ý nghĩa nhất đối với việc tạo thời cơ hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam?

A. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân Đồng minh, phá hết các căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

B.  Các bên để nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do.

C.  Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

D.  Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt.
Câu 36:  Phương châm của Đảng đề ra tronghoạt động quân sự Đông-Xuân 1953-1954 là:

A. đánh chắc, thắng chắc

B.  đánh chỗ yếu, tránh chỗ mạnh của địch

C.  đánh phân tán lực lượng địch

D.  đánh vào địa bàn rừng núi- nơi địch có nhiều điểm yếu
Câu 37:  Bản chất chung của chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh là:

A.  chiến lược chiến tranh Mĩ thí điểm ở miền Nam Việt Nam.

B.  loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới.

C.  ra đời trong thế bị động.

D.  dựa vào bộ máy chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài Gòn.
Câu 38:  Sự kiện nào đánh dấu việc hoàn thành thống nhất đất nước Việt Nam về mặt nhà nước?

A. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI họp từ ngày 24/6 đến 3/7/1976 tại Hà Nội…

B.  Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975)…

C.  Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn (11/1975)…

D.  Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI trong cả nước (4/1976)…
Câu 39:  Ý nào sau đây không phải là mục tiêu của quân dânta trong chiến dịch Biên giới (thu đông 1950)?

A.  Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

B.  Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc

C.  Giải phóng dải biên giới Việt- Trung, mở đường liên lạc với quốc tế.

D. Đập tan âm mưu giành lại quyền chủ động của thực dân Pháp.
Câu 40:  Lý do quan trọng nhất để Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào tháng 6/1925 là:

A.  phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất phát triển mạnh mẽ

B. phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất phát triển nhưng còn mang tính tự phát, công nhân chưa ý thức được sứ mệnh lịch sử của mình

C.  phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất phát triển mạnh mẽ nhưng còn đang trong tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

D.  phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất phát triển nhưng theo 2 khuynh hướng vô sản và tư sản
------ HẾT ------
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